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BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý

Báo cáo kết quả “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”

 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã nhận được ý kiến tham gia, góp ý vào Báo cáo kết quả “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại” của các đơn vị Sở Xây dựng (Văn bản số 991/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 30/8/2017); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 1834/SNN-TL ngày 01/9/2017); Sở Giao thông vận tải (Văn bản số 1741/SGTVT-KT&QLGT ngày 29/8/2017); UBND huyện Tủa Chùa (Văn bản số 445/UBND-TNMT ngày 31/8/2017) và của các đại biểu tại Hội thảo tham vấn về báo cáo tổng kết Nhiệm vụ “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại” (Biên bản Hội thảo tham vấn về báo cáo tổng kết ngày 01/9/2017). 

Các ý kiến tham gia cơ bản đồng ý với bố cục và nội dung của báo cáo. Một số ý kiến góp ý các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung đã được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (đơn vị tư vấn) tiếp thu, giải trình; cụ thể như sau:

1. “Tại trang 21. Thảm thực vật: “Có thể nói, thảm phủ thực vật trong khu vực nghiên cứu đã bị tàn phá nghiêm trọng”, đề nghị sửa thành “Có thể nói, thảm phủ thực vật trong khu vực nghiên cứu còn hạn chế”; “Do không còn rừng nên hiện tượng xói mòn đất xảy ra rất mạnh”, đề nghị sửa thành “Do diện tích rừng khu vực nghiên cứu hạn chế nên hiện tượng xói mòn đất xảy ra rất mạnh””.
Chúng tôi xin tiếp thu và đã chỉnh sửa theo góp ý.

2. “Tại trang 22. Kinh tế: “Hiện nay, một bộ phận thanh niên có sức khỏe, có hiểu biết đã mạnh dạn đi làm công nhân trong các công ty ở khu vực thành thị, thậm chí một số còn tổ chức thành các nhóm đi làm ở ngoài nước (Trung Quốc)”, đề nghị sửa thành “Hiện nay, một bộ phận thanh niên có sức khỏe, có hiểu biết đã mạnh dạn đi làm công nhân trong các công ty ở khu vực thành thị, thậm chí một số còn tham gia xuất khẩu lao động ở một số nước””.

Chúng tôi xin tiếp thu và đã chỉnh sửa theo góp ý.

3. “Văn hóa: “Trẻ em đều được đến trường, nhưng hiện tượng bỏ học giữa chừng vẫn xảy ra khá nhiều. Vẫn còn khá nhiều người không giao tiếp được bằng Tiếng Việt, nhất là những phụ nữ có tuổi” đề nghị sửa thành “Trẻ em đều được đến trường, nhưng hiện tượng bỏ học giữa chừng vẫn còn xảy ra. Vẫn còn một số người không giao tiếp được bằng Tiếng Việt, nhất là những phụ nữ có tuổi”.
Chúng tôi xin tiếp thu và đã chỉnh sửa theo góp ý.

4. “Về nội dung đặc điểm kinh tế xã hội: Bổ sung số liệu thống kê về dân cư sinh sống trong khu vực nghiên cứu, do yếu tố này giúp xác định nhu cầu cần di chuyển dân cư sang vị trí mới, từ đó đưa ra thông số tại vị trí mới như: diện tích, cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ nhân dân”. 
Về vấn đề này chúng tôi tiếp thu và đã bổ sung vào báo cáo về số hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động sụt lún, trượt lở cần được di chuyển đến vị trí mới; đồng thời cũng đã đề xuất một vị trí cụ thể (có diện tích và tọa độ góc) để di chuyển các trụ sở cơ quan của xã Huổi Só và dự kiến một số vị trí có thể di chuyển các hộ dân này đến sinh sống. 

5. “Đánh giá kỹ hơn vấn đề trượt của khu vực (có tạo thành cung trượt không, cung trượt có phát triển không)”.

Chúng tôi đã phân tích số liệu sâu hơn để làm sáng tỏ vấn đề này và đã bổ sung vào báo cáo. Cụ thể là, trong khu vực đã hình thành hai cung trượt có quy mô lớn và hai cung trượt này vẫn đang phát triển.
6. “Khẳng định qua việc nghiên cứu địa chất của 2 điểm (điểm cũ và điểm mới) khác hẳn nhau”; “Hai vị trí cũ và mới gần nhau thì việc xây dựng trụ sở UBND xã, trường mầm non, trường tiểu học, … tại vị trí mới có đảm bảo không xảy ra hoạt động sụt lún, trượt lở?”; “Điều tra, khảo sát, đánh giá kỹ điểm mới, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xây dựng mới”.
Chúng tôi đã chỉnh sửa trong báo cáo bằng việc trình bày một cách rõ ràng hơn, phân tích kỹ lưỡng hơn các yếu tố tự nhiên trong mối liên quan với hoạt động sụt lún, trượt lở của hai vị trí (mới và cũ), đồng thời liên hệ so sánh giữa hai vị trí với nhau. Qua đó cho thấy, hai vị trí tuy cách nhau không xa nhưng về mặt các yếu tố tự nhiên lại có nhiều điểm khác nhau, như: Cấu trúc các tầng đất đá; thành phần khoáng vật và tính chất cơ lý của các tầng đất đá có khả năng bị sụt lún, trượt lở; vị trí phân bố trong mối tương quan với địa hình - địa mạo liên quan đến các quá trình trọng lực sườn; yếu tố thủy văn (tác động của nước mặt và nước ngầm). Những phân tích chi tiết trong báo cáo cũng đã chỉ ra, tại vị trí mới không xảy ra các tai biến địa chất lớn như sụt lún, trượt lở, mà chỉ có khả năng xảy quá trình xói lở sườn dưới tác động của nước mặt, có thể khắc phục dễ dàng bằng việc che phủ bề mặt bằng trồng cỏ hoặc trải vải kỹ thuật.
Chúng tôi cũng đã đưa ra kiến nghị, khi xây dựng các công trình kiên cố ở vị trí mới cần phải khảo sát kỹ càng theo quy định về địa chất công trình.
7. “Bổ sung đánh giá chi tiết yếu tố tác động con người về nguyên nhân sụt lún, trượt lở khi đầu tư xây dựng các công trình thuộc khu vực bị ảnh hưởng”.
Nội dung này, chúng tôi đã trình bày trong dự thảo báo cáo, nay chúng tôi xin tiếp thu và trình bày chi tiết hơn trong báo cáo; trong đó chỉ rõ việc đầu tư xây dựng các công trình làm tăng tải trọng trên khối vật liệu không ổn định là một trong những tác nhân thúc đẩy quá trình cân bằng trọng lực sườn diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dẫn tới dễ xuất hiện hoạt động sụt lún, trượt lở khi có các điều kiện, tác nhân khác cùng xuất hiện.

8. “Bổ sung tính toán ổn định tổng thể, ổn định cục bộ để đánh giá các cung trượt có thể xảy ra trong hai trạng thái đất tự nhiên và trạng thái đất bão hòa, trạng thái các điều kiện đặc biệt (động đất)”.

Nội dung này trước đây chưa được đề cập trong dự thảo báo cáo, nay chúng tôi xin tiếp thu và đã bổ sung đầy đủ trong báo cáo, ở phần dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só.

9. “Bổ sung nội dung đánh giá ảnh hưởng của nước ngầm đến địa chất khu vực nghiên cứu”.

Nội dung này đã được chúng tôi trình bày trong dự thảo báo cáo, tuy nhiên còn sơ sài và tản mát, nay chúng tôi xin tiếp thu và đã bổ sung vào báo cáo bằng cách trình bày chi tiết hơn thực trạng và vai trò của nước ngầm trong thời điểm xảy ra hoạt động sụt lún, trượt lở trong khu vực; đồng thời đánh giá các gương nước ngầm ở cả vị trí mới và vị trí cũ.
10. “Về biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại: xem xét đề xuất các biện pháp xử lý cấp bách tạm thời để giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với người dân và các công trình trong khu vực”.
Chúng tôi đã bổ sung vào báo cáo các biện pháp phòng tránh tạm thời cấp bách, đó là: Thi công công trình thu nước mặt không cho chảy tràn trên mặt mà cho chảy thành dòng cố định; gia cố tạm thời các vị trí xung yếu (các vị trí xuất hiện khe nứt sụt lún) bằng cọc tre; khi có mưa lớn kéo dài, cần khuyến cáo nhân dân sơ tán khỏi các công trình ở các vị trí xung yếu. Các biện pháp phòng tránh tạm thời cấp bách cần phải được thực hiện ngay, song song với giải pháp ổn định lâu dài.

11. “Tiếp tục giám sát tiến triển của cung trượt”; “Gắn các mốc chuyển vị”.

Gắn các mốc chuyển vị để giám sát tiến triển của cung trượt là điều cần thiết, nhưng cần có thời gian đủ dài để theo dõi, thu thập số liệu và đánh giá. Tuy nhiên, nhiệm vụ do chúng tôi thực hiện được triển khai trong thời gian ngắn, trong tình hình cấp bách; vì vậy trong nhiệm vụ này chưa đặt ra công tác nêu trên. Tuy nhiên, theo đánh giá trong báo cáo của chúng tôi, các cung trượt trong khu vực đang hoạt động nên việc thực hiện các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại là ưu tiên hàng đầu.

Việc gắn các mốc chuyển vị để giám sát tiến triển của cung trượt nếu có, nên là một nhiệm vụ riêng trong thời gian tiếp theo.

12. “Từ khi xảy ra hoạt động sụt lún, trượt lở vào tháng 8 năm 2015, đến nay chưa có sụt lún, trượt lở xảy ra thêm, do vậy với điều kiện kinh phí của địa phương có hạn, báo cáo cần phân tích và đưa thêm phương án không phải di chuyển trụ sở UBND xã, trường mầm non, trường tiểu học, … mà chỉ sửa chữa những hư hỏng để tiếp tục khai thác, sử dụng”.

Như đã phân tích trong báo cáo, hiện nay khối vật liệu trượt lở chỉ đang ở trạng thái cân bằng tạm thời, khi điều kiện bão hòa không xảy ra. Mặc dù vậy, khối vật liệu trượt lở đã bị biến dạng, mất cân bằng, trong một thời điểm nào đó có tác nhân như mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao làm cho khối vật liệu lại bão hòa nước, các khoáng sét lại trương nở và chảy nhão thì sẽ tiếp tục xảy ra sụt lún, trượt lở với quy mô lớn hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng giải pháp phòng tránh mang tính ổn định lâu dài là di chuyển các công trình công cộng cùng các nhà dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực đó. Các giải pháp khác chỉ là tạm thời cấp bách như chúng tôi đã đề xuất trong báo cáo.

13. “Bổ sung thêm vị trí khác làm cơ sở để so sánh lựa chọn vị trí xây dựng khu trung tâm xã đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài”.

Chúng tôi đã bổ sung vào báo cáo nội dung này. Chúng tôi đã quan sát thực tế và nghiên cứu các tài liệu hiện có đối với vị trí ở bắc Thôn Tu Cha, nằm trên sườn và đỉnh của dãy đỉnh cao 648m, 634m và 621,2m; cách UBND xã hiện nay khoảng 1km về phía nam (theo đường thẳng). Đây là vị trí mà trước đây, UBND huyện Tủa Chùa cùng với UBND xã Huổi Só đã xem xét và dự kiến để có thể di chuyển Trung tâm hành chính xã Huổi Só, nhưng khu vực này nằm ở vị trí cao, không có nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt nên đã thôi không lựa chọn. Theo những nghiên cứu khái quát của chúng tôi, nhìn chung, khu vực dự kiến ở bắc Thôn Tu Cha có địa hình cao, khó khăn để tìm ra nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt; hai bên sườn dốc, đang diễn ra quá trình xâm thực, tầng đất đá vỏ phong hóa kết cấu yếu phát triển dày, trong chúng có khả năng giàu khoáng sét trương nở montmorilonit nên đây là khu vực dễ xảy ra trượt lở. Như vậy, việc UBND huyện Tủa Chùa và UBND xã Huổi Só không lựa chọn khu vực ở bắc Thôn Tu Cha để khảo sát là hợp lý.

14. “Bổ sung thời gian xây dựng và hoàn thành các công trình: trụ sở UBND xã, trường mầm non, trường tiểu học và khuyến cáo thời gian di chuyển một số nhà dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn”.

Chúng tôi xin tiếp thu và đã bổ sung nội dung này chi tiết trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh trong phần kết luận.

15. “Bổ sung đầy đủ sản phẩm của nhiệm vụ theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên”.

Chúng tôi đã bổ sung đầy đủ sản phẩm của nhiệm vụ theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên.

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Báo cáo kết quả “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên xem xét, trình UBND tỉnh thông qua./.
	
	VIỆN TRƯỞNG
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